ĐÁP ÁN KIỂM TRA CUỐI KỲ I MÔN ĐỊA 12 NĂM HỌC 2025-2026
	I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

	Câu
	701
	702
	703
	704

	1
	C
	A
	B
	C

	2
	B
	B
	A
	D

	3
	A
	A
	C
	C

	4
	D
	D
	D
	A

	5
	A
	A
	B
	A

	6
	B
	C
	D
	C

	7
	D
	C
	A
	C

	8
	D
	A
	C
	D

	9
	B
	C
	C
	A

	10
	C
	D
	D
	B

	11
	C
	B
	B
	A

	12
	C
	C
	C
	B

	Phần II. Trắc nghiệm Đúng/ Sai

	Câu
	701
	702
	703
	704

	1a
	Đ
	Đ
	Đ
	Đ

	1b
	Đ
	Đ
	Đ
	Đ

	1c
	Đ
	Đ
	S
	Đ

	1d
	S
	S
	Đ
	S

	2a
	Đ
	Đ
	Đ
	Đ

	2b
	Đ
	Đ
	Đ
	Đ

	2c
	S
	Đ
	Đ
	Đ

	2d
	Đ
	S
	S
	S

	Phần III. Trả lời ngắn

	Câu
	701
	702
	703
	704

	1
	36,5
	2,2
	86
	251

	2
	86
	251
	36,5
	490

	3
	83,8
	46,6
	57,9
	46,6

	4
	57,9
	490
	83,8
	2,2



Phần IV.Tự luận (3,0 điểm)
Đề 701 và 703:
[bookmark: _Hlk217307042]1. Vẽ 2 biểu đồ tròn. (đẹp, chính xác, có tên biểu đồ, số liệu, chú giải) (2,0 điểm)
2. Nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu của ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản ở nước ta (1,0 điểm)
[bookmark: _Hlk217306602]- Tỉ trọng ngành nông nghiệp có xu hướng giảm, giảm 6,4%, từ 77,1% (2010) còn 70,7% (2021). (0,25đ)
- Tỉ trọng ngành lâm nghiệp có xu hướng tăng nhẹ, tăng 0,4% (0,25đ)
- Tỉ trọng ngành thuỷ sản tăng 6%; từ 20% (2010) lên 26% (2021). (0,25đ)
 Chuyển dịch cơ cấu nông, lâm, thuỷ sản theo hướng tích cực. (0,25đ)
 Nếu thiếu dẫn chứng trừ 0,25đ.
Đề 702 và 704:
1. Vẽ 2 biểu đồ tròn. (đẹp, chính xác, có tên biểu đồ, số liệu, chú giải) (2,0 điểm)
2. Nhận xét cơ cấu sản lượng điện của nước ta giai đoạn 2010-2021 (1,0 điểm)
- Nhiệt điện chiếm tỷ trọng cao nhất và có xu hướng tăng (chiếm  56,2%, tăng 0,2%).(0,25đ)
- Thuỷ điện tỷ trọng cao thứ 2 và giảm (giảm 7,4%).(0,25đ)
- Năng lượng tái tạo và nguồn điện khác: tăng lên, bắt đầu đóng góp đáng kể hơn vào tổng sản lượng. (0,25đ)
=> xu hướng chuyển dịch dần từ thủy điện và nhiệt điện cổ điển sang đa dạng hoá nguồn điện với sự gia tăng của năng lượng mới (điện mặt trời, gió…), mặc dù nhiệt điện vẫn giữ vai trò chính. (0,25đ)
Nếu thiếu dẫn chứng trừ 0,25đ.
(Lưu ý: Đối với học sinh khuyết tật chỉ làm phần nhận biết và thông hiểu.)

